
TT Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh

Chức vụ trước khi 

miễn nhiệm

Trình độ đào tạo 

ngành QSCS
Đơn vị Ghi chú

1 Trịnh Tiến Trung 21/05/1981 Chỉ huy trưởng Đại học Ban CHQS xã Phúc Thọ

2 Bùi Văn Luân 19/4/1986 Chỉ huy trưởng Đại học Ban CHQS xã Phú Cát

3 Nguyễn Quang Trung 15/10/1978 Chỉ huy trưởng Đại học Ban CHQS xã Hương Sơn

4 Vũ Văn Thùy 11/8/1986 Chỉ huy trưởng Đại học Ban CHQS xã Minh Châu

5 Nguyễn Duy Long 02/8/1988 Chỉ huy trưởng Đại học Ban CHQS xã Phú Nghĩa

6 Đặng Văn Lượng 20/08/1985 Chỉ huy trưởng Đại học Ban CHQS xã Sóc Sơn

7 Vũ Bá Chí 26/8/1991 Chỉ huy trưởng Cao đẳng Ban CHQS xã Thanh Oai

8 Nguyễn Văn Chiều 30/12/1987 Chỉ huy trưởng Cao đẳng Ban CHQS xã Đa Phúc

9 Trần Anh Tuấn 10/10/1986 Chỉ huy trưởng Trung cấp Ban CHQS xã Hồng Vân

DANH SÁCH MIỄM NHIỆM CHỨC DANH CHỈ HUY TRƯỞNG BAN CHQS CẤP XÃ

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày         /01/2026 của UBND thành phố Hà Nội)

Phụ lục 
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TT Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh

Chức vụ trước khi 

miễn nhiệm

Trình độ đào tạo 

ngành QSCS
Đơn vị Ghi chú

10 Nguyễn Sỹ Hiếu 20/4/1989 Chỉ huy trưởng Đại học Ban CHQS xã Vĩnh Thanh

11 Cao Hợp Thanh 05/04/1982 Chỉ huy trưởng Trung cấp Ban CHQS phường Ngọc Hà

12 Trương Bính Dần 01/12/1986 Chỉ huy trưởng Trung cấp Ban CHQS xã Thanh Trì
Đang học VB2 ĐH 

ngành QSCS

13 Vũ Xuân Thủy 08/4/1980 Chỉ huy trưởng Đại học Ban CHQS xã Tây Mỗ

14 Nguyễn Đức Hưng 21/4/1980 Chỉ huy trưởng Đại học Ban CHQS xã Đan Phượng

15 Nguyễn Hồng Đức 04/07/1987 Chỉ huy trưởng Cao đẳng Ban CHQS xã Trần Phú

16 Phùng Tuấn Anh 02/12/1976 Chỉ huy trưởng Đại học
Ban CHQS phường Dương 

Nội

17 Triệu Đình Tuyến 02/02/1983 Chỉ huy trưởng Trung cấp Ban CHQS phường Thanh Liệt
Đang học VB2 ĐH 

ngành QSCS

18 Nguyễn Văn Huấn 22/3/1979 Chỉ huy trưởng Đại học Ban CHQS xã Hạ Bằng

19 Đào Trường Xuân 11/11/1989 Chỉ huy trưởng Đại học
Ban CHQS phường Xuân 

Phương

20 Doãn Đức Quynh 15/10/1985 Chỉ huy trưởng Đại học Ban CHQS xã Chương Dương
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TT Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh

Chức vụ trước khi 

miễn nhiệm

Trình độ đào tạo 

ngành QSCS
Đơn vị Ghi chú

21 Tạ Văn Tính 02/9/1979 Chỉ huy trưởng Trung cấp Ban CHQS xã Vật Lại
Đang học VB2 ĐH 

ngành QSCS

22 Cao Khánh Quốc 31/12/1988 Chỉ huy trưởng Đại học Ban CHQS xã Yên Xuân

23 Lê Văn Hậu 13/07/1983 Chỉ huy trưởng Cao đẳng Ban CHQS phường Bồ Đề
Đang học liên thông 

ĐH ngành QSCS

24 Trần Văn Sỹ 01/5/1995 Chỉ huy trưởng Đại học Ban CHQS xã Thạch Thất

25 Đặng Xuân Nghĩa 25/11/1980 Chỉ huy trưởng Đại học Ban CHQS xã Ứng Hòa

26 Chu Quang Doanh 22/10/1984 Chỉ huy trưởng Trung cấp Ban CHQS xã An Khánh
Đang học liên thông 

CĐ ngành QSCS

27 Nguyễn Sỹ Mạnh 13/7/1981 Chỉ huy trưởng Cao đẳng Ban CHQS xã Thuận An
Đang học VB2 ĐH 

ngành QSCS

28 Bùi Đắc Ninh 10/12/1988 Chỉ huy trưởng Trung cấp Ban CHQS xã Quảng Bị
Đang học VB2 ĐH 

ngành QSCS

29 Vũ Trọng Ngọc 03/10/1981 Chỉ huy trưởng Trung Cấp Ban CHQS phường Tây Hồ

30 Nguyễn Hoàng Nam 20/11/1989 Chỉ huy trưởng Cao đẳng Ban CHQS phường Láng
Đang học liên thông 

ĐH ngành QSCS

31 Phí Mạnh Hùng 12/10/1980 Chỉ huy trưởng Đại học Ban CHQS phường Phú Diễn
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TT Họ và tên
Ngày, tháng, 
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ngành QSCS
Đơn vị Ghi chú

32 Trần Quốc Toản 18/7/1978 Chỉ huy trưởng Đại học
Ban CHQS phường Tương 

Mai

33 Lê Đình Quỳnh 01/5/1988 Chỉ huy trưởng Cao đẳng Ban CHQS phường Lĩnh Nam

34 Lê Mạnh Hùng 28/3/1980 Chỉ huy trưởng Đại học
Ban CHQS phường Tùng 

Thiện

35 Đỗ Tiến Đạt 24/04/1984 Chỉ huy trưởng Trung cấp 
Ban CHQS phường Hoàng 

Mai

Đang học VB2 ĐH 

ngành QSCS

36 Lương Văn Hiếu 15/9/1982 Chỉ huy trưởng Đại học Ban CHQS xã Nội Bài

37 Nguyễn Quang Tuấn 05/10/1981 Chỉ huy trưởng Đại học Ban CHQS xã Đông Anh

38 Trần Duy Mạnh 04/4/1988 Chỉ huy trưởng Đại học Ban CHQS xã Phúc Sơn

39 Nguyễn Đức Nhuận 10/03/1980 Chỉ huy trưởng Cao đẳng Ban CHQS xã Ô Diên
Đang học VB2 ĐH 

ngành QSCS

40 Hoàng Hải Duy 10/8/1984 Chỉ huy trưởng Đại học Ban CHQS xã Mỹ Đức

41 Lương Văn Ba 26/8/1989 Chỉ huy trưởng Cao đẳng Ban CHQS xã Thường Tín

42 Trần Hoài Nam 19/10/1985 Chỉ huy trưởng Đại học Ban CHQS phường Bạch Mai
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TT Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh

Chức vụ trước khi 
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ngành QSCS
Đơn vị Ghi chú

43 Trương Công Trường 28/8/1981 Chỉ huy trưởng Đại học Ban CHQS xã Phúc Thịnh

44 Vũ Ngọc Sơn 01/12/1996 Chỉ huy trưởng Cao đẳng
Ban CHQS phường Ô Chợ 

Dừa 

45 Đào Văn Thành 17/8/1985 Chỉ huy trưởng Đại học Ban CHQS xã Phượng Dực

46 Đặng Công Huân 16/9/1986 Chỉ huy trưởng Đại học
Ban CHQS phường Khương 

Đình

47 Nguyễn Thành Chiến 26/05/1980 Chỉ huy trưởng Đại học Ban CHQS phường Hà Đông

48 Nguyễn Như Tuấn 05/10/1988 Chỉ huy trưởng Đại học Ban CHQS xã Hát Môn

49 Đỗ Trung Kiên 06/9/1984 Chỉ huy trưởng Đại học Ban CHQS xã Kim Anh

50 Lê Đình Hùng 08/5/1987 Chỉ huy trưởng Cao đẳng Ban CHQS phường Kiến Hưng

51 Nguyễn Xuân Tươi 01/9/1986 Chỉ huy trưởng Cao đẳng Ban CHQS xã Kiều Phú

52 Lưu Ngọc Sơn 07/06/1985 Chỉ huy trưởng Cao đẳng Ban CHQS phường Kim Liên

53 Nguyễn Thanh Tạo 29/6/1984 Chỉ huy trưởng Cao đẳng Ban CHQS xã Suối Hai
Đang học liên thông 

ĐH ngành QSCS
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TT Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh

Chức vụ trước khi 

miễn nhiệm

Trình độ đào tạo 

ngành QSCS
Đơn vị Ghi chú

54 Đào Bá Tú 20/04/1978 Chỉ huy trưởng Đại học Ban CHQS xã Dân Hoà

55 Cao Hoàng Kỳ 15/12/1988 Chỉ huy trưởng Cao đẳng Ban CHQS phường Định Công
Đang học liên thông 

ĐH ngành QSCS

56 Lê Hồng Thái 11/07/1983 Chỉ huy trưởng Đại học Ban CHQS xã Thiên Lộc

57 Nguyễn Mạnh Chiến 28/09/1985 Chỉ huy trưởng Đại học Ban CHQS phường Xuân Đỉnh

58 Lê Văn Duy 08/11/1990 Chỉ huy trưởng Đại học Ban CHQS xã Hòa Xá

59 Nguyễn Văn Thắng 01/01/1988 Chỉ huy trưởng Cao đẳng
Ban CHQS phường Chương 

Mỹ

60 Nguyễn Văn Phê 21/03/1981 Chỉ huy trưởng Trung cấp Ban CHQS xã Xuân Mai

61 Đỗ Anh Đức 25/8/1986 Chỉ huy trưởng Cao đẳng
Ban CHQS phường Thượng 

Cát

Đang học liên thông 

ĐH ngành QSCS

62 Vũ Việt Anh 22/5/1989 Chỉ huy trưởng Đại học Ban CHQS phường Vĩnh Tuy

63 Phạm Bá Quyền 5/2/1982 Chỉ huy trưởng Đại học Ban CHQS phường Long Biên

64 Nguyễn Minh Đức 10/08/1992 Chỉ huy trưởng Trung cấp Ban CHQS phường Tây Tựu
Đang học VB2 ĐH 

ngành QSCS
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TT Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh

Chức vụ trước khi 

miễn nhiệm

Trình độ đào tạo 

ngành QSCS
Đơn vị Ghi chú

65 Phạm Văn Hùng 23/9/1983 Chỉ huy trưởng Cao đẳng Ban CHQS xã Ngọc Hồi

66 Vũ Hồng Khánh 08/09/1989 Chỉ huy trưởng Cao đẳng
Ban CHQS phường Hoàng 

Liệt

67 Lê Hữu Tùng 22/4/1987 Chỉ huy trưởng Cao đẳng
Ban CHQS phường Đông 

Ngạc

68 Nguyễn Đức Tuân 28/9/1981 Chỉ huy trưởng Đại học Ban CHQS phường Phúc Lợi

69 Nguyễn Thanh Hài 13/7/1985 Chỉ huy trưởng Đại học Ban CHQS xã Thư Lâm

70 Nguyễn Thế Hiển 15/4/1991 Chỉ huy trưởng Trung cấp Ban CHQS xã Phú Xuyên
Đang học VB2 ĐH 

ngành QSCS

71 Nguyễn Văn Lộc 30/12/1986 Chỉ huy trưởng Đại học Ban CHQS xã Tam Hưng

72 Đào Đăng Đức 20/9/1987 Chỉ huy trưởng Cao đẳng Ban CHQS phường Ba Đình

73 Đào Duy Vương 26/09/1990 Chỉ huy trưởng Cao đẳng Ban CHQS phường Cầu Giấy

74 Nguyễn Văn Quang 16/07/1979 Chỉ huy trưởng Đại học Ban CHQS phường Đống Đa

75 Nguyễn Thế Anh 25/09/1984 Chỉ huy trưởng Trung cấp Ban CHQS phường Giảng Võ
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TT Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh

Chức vụ trước khi 

miễn nhiệm

Trình độ đào tạo 

ngành QSCS
Đơn vị Ghi chú

76 Trần Thanh Tiến 18/01/1987 Chỉ huy trưởng Cao đẳng Ban CHQS phường Nghĩa Đô

77 Vũ Công Hiếu 07/11/1992 Chỉ huy trưởng Cao đẳng Ban CHQS phường Sơn Tây

78 Đặng Đức Thịnh 01/11/1980 Chỉ huy trưởng Cao đẳng Ban CHQS phường Hồng Hà
Đang học liên thông 

ĐH ngành QSCS

79 Nguyễn Văn Hưng 30/12/1984 Chỉ huy trưởng Cao Đẳng Ban CHQS xã Sơn Đồng

80 Ngạc Quyết Thắng 21/3/1990 Chỉ huy trưởng Cao đẳng Ban CHQS phường Yên Hoà

81 Phạm Ngọc Thảo 9/8/1996 Chỉ huy trưởng Đại học Ban CHQS phường Cửa Nam

82 Lê Tất Duy Linh 29/08/1992 Chỉ huy trưởng Trung cấp 
Ban CHQS phường Vĩnh 

Hưng

83 Lương Xuân Hiệp 07/09/1987 Chỉ huy trưởng Cao đẳng Ban CHQS xã Thượng Phúc

84 Âu Xuân An 02/7/1984 Chỉ huy trưởng Đại học Ban CHQS phường Việt Hưng

85 Hoàng Đăng Nam 01/01/1988 Chỉ huy trưởng Cao đẳng Ban CHQS xã Liên Minh

86 Nguyễn Văn Thành 14/02/1990 Chỉ huy trưởng Cao đẳng Ban CHQS xã Tây Phương
Đang học liên thông 

ĐH ngành QSCS
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TT Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh

Chức vụ trước khi 

miễn nhiệm

Trình độ đào tạo 

ngành QSCS
Đơn vị Ghi chú

87 Nguyễn Thạch Khương 28/2/1983 Chỉ huy trưởng Đại học Ban CHQS phường Đại Mỗ

88 Trần Đức Dương 04/12/1980 Chỉ huy trưởng Cao đẳng
Ban CHQS phường Phương 

Liệt

Đang học liên thông 

ĐH ngành QSCS

89 Bùi Tiến Khỏe 08/12/1983 Chỉ huy trưởng Trung cấp Ban CHQS xã Quốc Oai
Đang học liên thông 

CĐ ngành QSCS

90 Nguyễn Ngọc Ánh 17/04/1985 Chỉ huy trưởng Đại học Ban CHQS xã Cổ Đô

91 Nguyễn Trung Kiên 22/10/1981 Chỉ huy trưởng Đại học Ban CHQS xã Yên Bài

92 Vũ Ngọc Phong 01/03/1985 Chỉ huy trưởng Cao đẳng Ban CHQS xã Trung Giã

93 Nghiêm Đức Dũng 02/9/1981 Chỉ huy trưởng Cao đẳng Ban CHQS phường Từ Liêm

94 Đỗ Đình Quyết 20/12/1982 Chỉ huy trưởng Cao đẳng Ban CHQS xã Bất Bạt
Đang học liên thông 

ĐH ngành QSCS

95 Đinh Văn Cừ 08/11/1984 Chỉ huy trưởng Đại học Ban CHQS xã Bát Tràng

96 Phạm Huy Tú 14/01/1990 Chỉ huy trưởng Đại học Ban CHQS xã Bình Minh

97 Nguyễn Văn Nhật 10/1/1973 Chỉ huy trưởng Đại học Ban CHQS xã Chuyên Mỹ
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TT Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh

Chức vụ trước khi 

miễn nhiệm

Trình độ đào tạo 

ngành QSCS
Đơn vị Ghi chú

98 Bùi Xuân Tiến 26/7/1980 Chỉ huy trưởng Đại học Ban CHQS xã Gia Lâm

99 Nguyễn Văn Vinh 10/5/1985 Chỉ huy trưởng Cao đẳng Ban CHQS xã Hòa Phú

100 Nguyễn Văn Tùng 08/03/1989 Chỉ huy trưởng Đại học Ban CHQS xã Hoài Đức

101 Nguyễn Văn Minh 11/12/1985 Chỉ huy trưởng Cao đẳng Ban CHQS xã Mê Linh

102 Đặng Văn Hiếu 04/10/1982 Chỉ huy trưởng Trung cấp Ban CHQS xã Nam Phù
Đang học VB2 ĐH 

ngành QSCS

103 Chu Đình Hòa 28/10/1985 Chỉ huy trưởng Đại học Ban CHQS xã Ứng Thiên

104 Lê Xuân Quang 14/8/1987 Chỉ huy trưởng Đại học Ban CHQS xã Vân Đình

105 Nguyễn Hữu Hưng 14/09/1984 Chỉ huy trưởng Cao đẳng Ban CHQS xã Yên Lãng

106 Dương Đình Tú 20/2/1988 Chỉ huy trưởng Cao đẳng Ban CHQS phường Yên Nghĩa

107 Phùng Đức Chính 26/6/1981 Chỉ huy trưởng Trung cấp Ban CHQS xã Quảng oai
Đang học VB2 ĐH 

ngành QSCS

108 Đinh Văn Việt 17/10/1986 Chỉ huy trưởng Cao đẳng
Ban CHQS phường Phú 

Thượng
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TT Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh

Chức vụ trước khi 

miễn nhiệm

Trình độ đào tạo 

ngành QSCS
Đơn vị Ghi chú

109 Phạm Tiến Mạnh 05/02/1994 Chỉ huy trưởng Đại học Ban CHQS phường Hoàn kiếm

110 Vũ Đức Hà 26/11/1987 Chỉ huy trưởng Đại học
Ban CHQS phường Hai Bà 

Trưng

111 Trần Xuân Thắng 21/2/1991 Chỉ huy trưởng Cao đẳng
Ban CHQS phường Thanh 

Xuân

112 Triệu Kim Minh 22/09/1989 Chỉ huy trưởng Đại học Ban CHQS xã Ba Vì

113 Đặng Trần Kiên 21/02/1980 Chỉ huy trưởng Đại học
Ban CHQS phường Phú 

Lương

114 Nguyễn Tiến Hưng 20/9/1983 Chỉ huy trưởng Trung cấp Ban CHQS xã Hưng Đạo

115 Hà Ngọc Huy 20/7/1993 Chỉ huy trưởng Cao đẳng
Ban CHQS phường 

Văn Miếu-Quốc Tử Giám

116 Phùng Xuân Hùng 20/02/1991 Chỉ huy trưởng Đại học Ban CHQS xã Dương Hòa

117 Tạ Ngọc Nam 26/11/1978 Chỉ huy trưởng Đại học Ban CHQS xã Hòa Lạc

118 Nguyễn Đình Đặng 19/07/1981 Chỉ huy trưởng Trung cấp Ban CHQS xã Phù Đổng
Đang học VB2 ĐH 

ngành QSCS

119 Hoàng Tiến Giáp 11/12/1984 Chỉ huy trưởng Đại học Ban CHQS xã Hồng Sơn
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TT Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh

Chức vụ trước khi 

miễn nhiệm

Trình độ đào tạo 

ngành QSCS
Đơn vị Ghi chú

120 Khuất Văn Hạnh 09/5/1984 Chỉ huy trưởng Đại học Ban CHQS xã Phúc Lộc

121 Nguyễn Mạnh Thắng 08/3/1980 Chỉ huy trưởng Cao đẳng Ban CHQS phường Yên Sở
Đang học liên thông 

ĐH ngành QSCS

122 Lê Văn Nam 28/2/1976 Chỉ huy trưởng Đại học Ban CHQS xã Tiến Thắng

123 Ngô Thanh Tuấn 17/2/1981 Chỉ huy trưởng Cao đẳng Ban CHQS xã Quang Minh
Đang học liên thông 

ĐH ngành QSCS

124 Nguyễn Ngọc Yên 06/10/1977 Chỉ huy trưởng Đại học Ban CHQS xã Đoài Phương

125 Đào Văn Cơ 15/8/1986 Chỉ huy trưởng Cao đẳng Ban CHQS xã Đại Xuyên

126 Nguyễn Hữu Cường 08/1/1986 Chỉ huy trưởng Cao đẳng Ban CHQS xã Đại Thanh
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